	TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH
(Đề có 02 trang)
	[bookmark: _GoBack]ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN  -  LỚP: 6
Thời gian:  90 phút ( Không kể thời gian phát đề )
Ngày kiểm tra:  


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)
Phần 1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng. (3,0 điểm)
Câu 1 [B 1.1]: Trong đời sống, con người có thể sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện năng. Hoạt động này thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?
A. Hoạt động nghiên cứu khoa học.
B. Chăm sóc sức khỏe con người.
C. Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.
D. Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên. 
Câu 2 [B 1.1]: Hoạt động nào sau đây không được xem là hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên?
A. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của động vật.
B. Nghiên cứu sự lên xuống của thuỷ triều.
C. Nghiên cứu sự khác nhau giữa văn hoá Việt Nam và văn hoá Trung Quốc.
D. Nghiên cứu cách thức sản xuất phân bón hoá học.
Câu 3 [B 1.2]: Trước khi đo chiều dài của vật ta thường ước lượng chiều dài của vật để
A. đọc kết quả đo chính xác.				B. đặt mắt đúng cách.		
C. lựa chọn thước đo phù hợp.			D. đặt vật đo đúng cách.
Câu 4[B 1.1]: Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy tắc an toàn trong phòng thực hành?  
A. Làm thí nghiệm theo hướng dẫn của giáo viên.		
B. Làm theo các thí nghiệm xem trên internet.
C. Đeo găng tay khi làm thí nghiệm với hóa chất.	
D. Rửa sạch tay sau khi làm thí nghiệm.
Câu 5[B 1.1]: Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta là
A. Đềximét (dm)		B. mét (m)		C. Xentimét (cm)	D. Kilômét (Km)
Câu 6 [B 1.1]. Để đo khối lượng của một quả dưa hấu  người ta dùng dụng cụ nào sau đây?
A. Cân                       		B. Nhiệt kế		C. Thước 		D. Đồng hồ
Câu 7 [B 1.2]: Số đo độ “nóng” hoặc “lạnh” của một vật gọi là
A. khối lượng.			B. chiều dài.		C. nhiệt kế. 		D. nhiệt độ.
Câu 8 [H1.4]: Carbondioxide là một chất khí có trong thành phần của không khí, là một trong những nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính. Tính chất nào sau đây là tính chất hóa học của carbon đioxide?
A. Chất khí, không màu.
B. Không màu, không mùi.
C. Tan rất ít trong nước.
D. làm đục nước vôi trong (dung dịch Calcium hydroxide).
Câu 9 [B 1.1] : Hiện tượng chất rắn chuyển sang thể lỏng khi được đun nấu gọi là?
A. Bay hơi	B. Ngưng tụ			C. Đông đặc 	  	D. Nóng chảy 
Câu 10[B 1.1]: Trước khi đo khối lượng của một vật ta thường ước lượng khối lượng của vật để
A. lựa chọn cân đo thích hợp.                   		B. đặt mắt đúng cách.
C. đọc kết quả đo chính xác.                            	D. đặt vật đo đúng cách.
Câu 11[H 1.2]: Để sử dụng gas tiết kiệm, hiệu quả người ta sử dụng biện pháp nào sau đây?
A. Tuỳ nhiệt độ cần thiết để điều chỉnh lượng gas.	
B. Tốt nhất nên để gas ở mức độ lớn nhất.
C. Tốt nhất nên để gas ở mức độ nhỏ nhất.
D. Ngăn không cho khí gas tiếp xúc với carbon dioxide.
Câu 12[VD 2.4]: Khi đo thời gian đi bộ của bà em trên một quãng đường dài 50m, em sẽ đo khoảng thời gian
A. từ lúc bà xuất phát tới khi bà về đến đích.	
B. từ lúc bà đi được 1 bước tới khi bà về tới đích.
C. bà đi được bộ được 25m rồi nhân đôi.		
D. bà đi bộ 100m rồi chia đôi.
Phần 2. Trắc nghiệm chọn đúng - sai. Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. (2,0 điểm)

Câu 13: Để đo chiều dài, người ta thường dùng thước. Hãy cho biết những phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói về đo chiều dài?
	Phát biểu
	Đúng
	Sai 

	a)[B 1.1] Đơn vị đo chiều dài là kilôgam
	
	

	b) [B 1.1]Giới hạn đo của thước là chiều dài lớn nhất ghi trên thước.

	
	

	c) [B 1.1]Trước khi đo chiều dài, cần ước lượng chiều dài cần đo để chọn thước phù hợp.

	
	

	d)[VD 2.4] Cần phải đặt mắt nhìn vuông góc với thước để đọc kết quả chính xác.

	
	


.Câu 14: Để đo nhiệt độ, người ta thường dùng nhiệt kế. Hãy cho biết những phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói về đo nhiệt độ?
	Phát biểu
	Đúng
	Sai 

	a)[H 1.3] Nhiệt độ là số đo độ “nóng”, “lạnh” của vật.

	
	

	b) [B 1.1]Trong thang nhiệt độ Celsius, nhiệt độ của nước sôi là 00C
	
	

	c) [B 1.1]Nhiệt kế thủy ngân hoạt động dựa trên sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

	
	

	d)[H 1.3] Dùng bàn tay có thể xác định chính xác mình có bị sốt hay không.

	
	



Phần 3. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. (2,0 điểm)
Câu 15 [B 1.1]: Trong 5 loại nhiên liệu sau: xăng, củi, khí gas, cồn, dầu hỏa, nến, có bao nhiêu nhiên liệu lỏng?
	
	
	
	


Câu 16 [H 1,3]: Trong các cách sử dụng vật liệu sau, có mấy cách sử dụng vật liệu là an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững?
a) Sử dụng đồ thủy tinh  để đựng thực phẩm. 
b) Giặt găng tay cao su bị bẩn bằng xăng.
c) Sơn mặt ngoài của hàng rào sắt để tránh bị gỉ sét.
d) Sử dụng hộp nhựa để đựng thực phẩm còn nóng.
	
	
	
	



Câu 17 [H 1.4]: Trong các cách sử dụng nguyên liệu sau, có mấy cách sử dụng vật liệu là an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững?
a) Khai thác than đá càng nhiều càng tốt. 
b) Tăng cường xuất khẩu nguyên liệu thô.
c) Sử dụng gạch không nung thay cho gạch nung.
d) Sử dụng chất thải công nghiệp để sản xuất vật liệu xây dựng.
	
	
	
	



Câu 18 [VD 2.4]: Để tìm hiểu khả năng dẫn nhiệt của một số vật liệu, ta tiến hành thí nghiệm gồm các hoạt động sau:
1) Chuẩn bị các dụng cụ: bát sứ, các thìa bằng kim loại, thủy tinh, nhựa, gỗ. 
2) Sau khoảng 2 – 3 phút, dùng tay cầm vào cán của từng chiếc thìa.
3) Lặp lại thí nghiệm trên nhưng thay nước nóng bằng nước đá.
4) Đổ nước nóng (khoảng 900) vào 2/3 bát và đặt 4 chiếc thìa vào bát.
	Hãy sắp xếp các hoạt động trên theo đúng trình tự các bước của thí nghiệm.
	
	
	
	


II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1 [H 1.3]: (1,0 điểm) Cho các vật sau đây: con gà, hòn đá, cây dừa, ngôi nhà. Em hãy cho biết vật nào là vật sống, vật nào là vật không sống?
Câu 2[VD 3.2]: (1,0 điểm)  Trong thực tiễn, người dân thường sản xuất muối bằng cách cho nước biển bay hơi nước ở nhiệt độ cao. Nhưng trong tự nhiên nước biển (nước muối) thường lẫn các tạp chất không tan. Em hãy giúp người dân đề xuất phương án tách các tạp chất không tan ra khỏi muối để sản xuất được muối sạch.
Câu 3 [VD 3.2]: (1,0 điểm) Oxygen là một trong những chất khí có vai trò rất quan trong trong việc duy trì sự sống và sự cháy. Oxygen có nhiều trong thành phần của không khí. Em hãy đề xuất các dụng cụ, hóa chất và cách tiến hành thí nghiệm xác định oxygen trong thành phần của không khí một cách đơn giản nhất.
---------------------HẾT---------------------


























